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     UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG
Đề đề xuất

	

                ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
 NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi gồm: 02 trang)



	


Bài I (2,0 điểm).




Cho hai biểu thức:  và  với  và 

1) Tính giá trị của biểu thức A khi .
2) Rút gọn biểu thức B.



3) Chứng minh: , với  và .
Bài II (2,0 điểm).
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một xưởng may dự định may xong 1400 chiếc áo trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đã may thêm 5 chiếc áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì vậy, xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 5 ngày so với quy định. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu chiếc áo?
2) Hộp sữa  có dạng hình trụ có đường kính đường đáy bằng 8cm, chiều cao bằng 10cm. (Hình vẽ minh họa). Hỏi hộp sữa đó chứa được bao nhiêu ml sữa. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, lấy  =3,14) 
Bài III (2,5 điểm).  
1) Giải hệ phương trình .

	.


2) Cho phương trình ẩn : 


a) Giải phương trình khi  .


b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn .
Bài IV (3 điểm). Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB chứa nửa đường tròn, kẻ tia Ax vuông góc với AB, trên đó lấy điểm C (C khác A). Kẻ tiếp tuyến CM tới đường tròn (M là tiếp điểm ). Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt đường thẳng CM tại D.
	1) Chứng minh tứ giác AOMC nội tiếp.
	

	

	2) Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

3) Cho OC cắt MA tại E, OD cắt MB tại F, MH vuông góc AB (H thuộc AB). Chứng minh: có giá trị không đổi khi C chuyển động trên tia Ax.
Bài V (0,5 điểm). 

        Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện. 

        Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:         


---Hết---
































	     UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNGTHCS PHÚ CƯỜNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ 
VÀO LỚP 10 - THPT LẦN 1
MÔN: TOÁN 
NĂM HỌC 2021 – 2022 
Thời gian: 120 phút

	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài I (2,0 điểm).



































Bài II (2,0 điểm).
	
1) Thay (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức A ta được:




Vậy với  thì 
	0,25


0,25

	
	

b) Với  và  có:













Vậy  với; 


c) Với  và :



Xét hiệu: 




Với ;  thì ; 



 



Vậy  với  và 
	0,25





0,5







0,25





0,25




0,25



	
	

1.  Gọi số áo xưởng phải may xong trong một một ngày theo kế hoạch là  ( chiếc áo, )

Thực tế, số áo xưởng may được trong một ngày là:  ( chiếc áo)

Thời gian xưởng dự định may xong 1400 chiếc áo là: ( ngày)

Thời gian thực tế xưởng may xong 1400 chiếc áo là:  ( ngày)
Vì thời gian xưởng hoàn thành công việc sớm hơn kế hoạch 5 ngày so với quy định nên ta có phương trình


Vậy số áo xưởng phải may xong trong một một ngày theo kế hoạch là 35 chiếc áo.
	0,25






0,25





0,25







0,25


	
	2. Gọi r là bán kính đáy của hộp sữa hình trụ, h là chiều cao của hộp sữa hình trụ.
Bán kính đáy của hộp sữa hình trụ là r = 8 : 2 = 4 (cm)
Chiều cao của hộp sữa hình trụ là h = 10 cm.

Dung tích hộp sữa hình trụ đó là: 
	1,0







	Bài III (2,5 điểm).
	
ĐKXĐ: 

Ta có hệ phương trình: 		




Hệ đã cho   (thỏa mãn)

Kết luận: Hệ đã cho có nghiệm duy nhất: 
	0,25






0,5



0,25

	
	
2)Ta có phương trình: 




a) Khi  ta có: 


	Kết luận: với  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt là 
	

b) Xét phương trình: 


Trong đó: 




	Vì phuơng trình  có  nên phương trình có hai nghiệm, một nghiệm bằng x1 =  và một nghiệm bằng 

Theo đề bài có:  


TH1:  ta có: 


TH2:  ta có: 


Kết luận: Các giá trị  thỏa mãn bài là .
	0,5



0,25



0,25


0,25


0,25



	Bài IV (3,0 điểm).
	







1) Ta có CD và CA lần lượt là tiếp tuyến tại A và M của đường tròn (O) (giả thiết).


 tại A ;  tại M.




Xét tứ giác AOMC có  là hai góc đối và 

 tứ giác AOMC nội tiếp.
	0,25







0,5





0,5

	
	

2) Ta có:  (vì  tại O). 


              ..

Ta có OC là phân giác của  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).


..


Xétvàcó:


OD chung



 (cặp góc tương ứng).


Mà  (vì  tại M)


 hay  tại B.
Vậy BD là tiếp tuyến của đường tròn (O) (đpcm).
	0,25




0,25





0,25




0,25

	
	
3) Chứng minh: có giá trị không đổi khi C chuyển động trên tia Ax.



cân tại O có OE là phân giác của  (vì ).   


OE cũng là đường trung tuyến của 

E là trung điểm của AM. 

Ta có OD là phân giác của  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).



Xét  cân tại O có OF là phân giác của  (vì ).   


OF cũng là đường trung tuyến của 

F là trung điểm của BM


vuông tại H có (đường trung tuyến ứng với cạnh huyền)


vuông tại H có (đường trung tuyến ứng với cạnh huyền)


vuông tại M có (định lý Pitago)



Vậycó giá trị không đổi khi C chuyển động trên tia Ax.
	0,25









0,25








0,25

	Bài V (0,5 điểm).
	
Với điều kiện  ta có

 .
	
0,25








0,25


	
	Áp dụng BĐT Cô-si cho các số không âm ta có 

.
	

	
	
Tương tự ta có  

                         .
	

	
	
Suy ra .
	

	
	
Dấu bằng xảy ra khi .

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức H bằng 4036, khi .
	


* Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tương đương
	



--- Hết ---

	Duyệt của Ban giám hiệu 
	Người ra đề


Nguyễn Thị Lan Anh






MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO LỚP 10
MÔN: TOÁN
Năm học 2021-2022
Thời gian: 120 phút

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ Thấp
	Cấp độ Cao
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Chủ đề 1:
Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan
	
	Tính được giá trị biểu thức khi biết giá trị của biến
	- Vận dụng các phép biến đổi để rút gọn được biểu thức

	Chứng minh bất đẳng thức.
Áp dụng BĐT cosi để tìm cực trị của biểu thức.
	

	Số bài
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
1
0,5
5%
	1
1
1,0
10%
	
1
0,5
5%
	1
3
2,0
20%

	Chủ đề 2: Giải Hệ phương trình
	
	
	Vận dụng được các phương pháp giải HPT để giải HPT
	
	

	Số bài
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
1
1,0
10%
	

	
1
1,0
10%

	Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập PT, HPT
	Nhận biết đúng dạng toán
	
	- Hs chọn ẩn đúng, lập được PT, HPT
- HS giải đc PT, HPT đã lập
- Kết luận đúng
	
	

	Số bài
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
1
1,5
15%
	
	1
1
1,5
15%

	Chủ đề 4:
Phương trình bậc hai. Hệ thức Vi-et và ứng dụng
	.
	
	- Biết vận dung công thức nghiệm để giải phương trình bậc hai
- Biết áp dụng hệ thức Vi- et để tìm tham số m thỏa mãn hệ thức.
	
	

	Số bài
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
2
1
20%
	


         
	1
2
1,0
20%

	Chủ đề 5:
Hình học không gian
	Nhận biết được hình trụ
	
	Biết vận dụng công thức tính diện thể tích hình trụ để giải bài toán thực tế
	
	

	Số bài
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
1
0,5
5%
	

	1
1
0,5
5%

	Chủ đề 6:
Tứ giác nội tiếp, góc với đường tròn và các bài toán liên quan
	
	
	- Chứng minh được tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh tiếp tuyến của đường tròn
	- Vận dụng bài toán quỹ tích để chứng minh tổng bình phương đọ dài hai đoạn thẳng có giá  trị không đổi.
	

	Số bài
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
2
2,5
25%
	
1
0,5
         5%
	1
2
3
30%

	Tổng số bài
Tổng số câu hỏi
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	
	
1
       0,5
5%
	4
8
8,0
80%
	1
          2
1,5
15%
	5
11
10,0
100%
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